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1 TC251173 Nguyễn Trần NguyênHạo 15/07/2010 Quảng Ngãi Nam Kinh QTM KV2 00 6.7 0.25 0 6.95 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

2 TC251099 Lê Hồng Kiệt 09/09/2008 Ninh Thuận Nam Kinh QTM KV2 00 6.9 0.25 0 7.15 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

3 TC251101 Thành Navy 06/02/2010 Ninh Thuận Nam Chăm QTM KV1 04 6.3 0.75 2 9.05 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

4 TC251124 Nguyễn Thị Nguyệt 10/07/1992 Ninh Thuận Nam Kinh QTM KV1 00 5.6 0.75 0 6.35 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

5 TC251192 Trịnh Cao Thái Sơn 02/11/2010 Ninh Thuận Nam Kinh QTM KV1 00 6.6 0.75 0 7.35 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

6 TC251084 Thập Anh Thảo 12/07/2010 Ninh Thuận Nam Chăm QTM KV1 04 6.1 0.75 2 8.85 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

7 TC251025 Nguyễn Ngọc Minh Thư 18/10/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh QTM KV2 00 6.2 0.25 0 6.45 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

8 TC251082 Lê Gia Bảo Toàn 25/06/2010 Ninh Thuận Nam Kinh QTM KV1 00 5.2 0.75 0 5.95 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

9 TC251012 Hồ Duy Tuấn 24/12/2010 Ninh Thuận Nam Kinh QTM KV1 00 6.1 0.75 0 6.85 Quản trị mạng máy tính Trung cấp

10 TC251202 Báo Văn Tường 07/06/2010 Ninh Thuận Nam Chăm QTM KV1 04 5.9 0.75 2 8.65 Quản trị mạng máy tính Trung cấp
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